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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

X ± sx : Trung bình ± độ lệch chuẩn. 

BN : Bệnh nhân. 

CK : Creatine phosphokinase. 

CK-MB : Isoenzym của creatine phosphokinase. 

ĐMV : Động mạch vành. 

ĐTĐ : Đái tháo đường. 

EF : Phân suất tống máu thất trái. 

HATT : Huyết áp tâm thu. 

HDL-C : High density lipoprotein (Lipoprotein có tỷ trọng cao). 

LDL-C : Low density lipoprotein (Lipoprotein có tỷ trọng thấp). 

n, % : Số bệnh nhân, tỷ lệ phần trăm. 

NMCT : Nhồi máu cơ tim. 

RLLM : Rối loạn lipid máu. : 

RV : Ra viện 

THA : Tăng huyết áp. 

TnT : Troponin T. 

VMNT        : Viêm màng ngoài tim 

VV : Vào viện  
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